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A P Q H L M I G F

5% 10% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 55%SỐ CHỮ

1 162625019 Hồ Thị Bích Dân CHI301A K17NAD 7 8 4.4 7.5 6.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

2 172627001 Phan Thị Mĩ Dung CHI301A K17NAD 10 10 7.9 8.4 8.3 8.5 Tám Phẩy Năm 0

3 172627002 Phạm Thị Lê CHI301A K17NAD 9.5 10 10 8.4 7.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

4 162625034 Nguyễn Thị Thảo Ly CHI301A K17NAD 7.5 8 6.4 7.8 6.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

5 172627004 Nguyễn Thị Kim Nữ CHI301A K17NAD 10 10 8.2 9.2 8.1 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

6 162627589 Lê Diệu Tố Tâm CHI301A K16NAD2 2 2 0 0 0 0.0 Không 0

7 172627006 Nguyễn Thị Diệu Thu CHI301A K17NAD 9 10 9.7 8 8.3 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

8 172627007 Hà Thanh Thu CHI301A K17NAD 10 10 8.8 7.8 7.2 8.0 Tám 0

9 172627008 Nguyễn Đỗ Thị Minh Thư CHI301A K17NAD 9.5 8 7.2 7.2 5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

10 172627009 Nguyễn Thị Bích Thủy CHI301A K17NAD 10 10 8.4 9.2 9 9.1 Chín Phẩy Một 0

11 172627010 Đặng Khánh Trinh CHI301A K17NAD 10 10 7.2 8.9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

12 162615015 Trần Thiên Vũ CHI301A K16NAB2 6 5 1 6.1 4 4.1 Bốn Phẩy Một 0
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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC: 2013- 2014

MÔN:    TRUNG NGỮ CAO CẤP 1  *   SỐ TÍN CH Ỉ: 2
MÃ MÔN: CHI301

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

KI ỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA
Đà nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2013

LẬP BẢNG P. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

Tr ần Trung Mai ThS. Nguyễn Ân


